Dưới đây là tài liệu trắc nghiệm và phiếu học tập được xây dựng hoàn toàn dựa trên các nguồn lực học liệu đã được cung cấp, sử dụng ngôn ngữ sư phạm dễ hiểu và gần gũi với học sinh lớp 8.
[bookmark: _o3g6l95erb7k]A. 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 LỰA CHỌN)
[bookmark: _xxg805nic5a8]Mức độ: Nhận biết (4 câu)
· Câu 1: Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng đại lượng nào sau đây? 1, 2
· A. Thể tích của một đơn vị khối lượng chất đó.
· B. Khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
· C. Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
· D. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó.
· Câu 2: Công thức toán học dùng để tính khối lượng riêng (\\(D\\)) theo khối lượng (\\(m\\)) và thể tích (\\(V\\)) tương ứng là: 2, 3
· A. \\(D = m \cdot V\\)
· B. \\(D = \frac{V}{m}\\)
· C. \\(D = \frac{m}{V}\\)
· D. \\(D = \frac{P}{V}\\)
· Câu 3: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào thường được sử dụng để đo khối lượng riêng của chất lỏng? 1, 3, 4
· A. \\(\text{kg/m}^3\\)
· B. \\(\text{g/cm}^3\\)
· C. \\(\text{g/mL}\\)
· D. Cả A, B và C đều đúng.
· Câu 4: Đại lượng cho biết trọng lượng của một mét khối một chất được gọi là gì? 5, 6
· A. Khối lượng riêng.
· B. Trọng lượng riêng.
· C. Khối lượng của chất.
· D. Lực tác dụng lên vật.
[bookmark: _gq516b5h1qt5]Mức độ: Thông hiểu (4 câu)
· Câu 5: Nếu ta có hai thỏi sắt đặc, thỏi thứ nhất có thể tích gấp đôi thỏi thứ hai (\\(V_1 = 2V_2\\)), thì khối lượng riêng của chúng có mối quan hệ như thế nào? 7, 8
· A. Khối lượng riêng của thỏi thứ nhất gấp đôi thỏi thứ hai.
· B. Khối lượng riêng của thỏi thứ hai gấp đôi thỏi thứ nhất.
· C. Khối lượng riêng của hai thỏi là như nhau.
· D. Khối lượng riêng của thỏi thứ nhất gấp bốn lần thỏi thứ hai.
· Câu 6: Phát biểu nào sau đây giải thích đúng nhất tại sao nói "Sắt nặng hơn nhôm" trong đời sống là chưa chính xác về mặt khoa học vật lý? 9, 10
· A. Vì một cái chậu nhôm lớn có thể có khối lượng lớn hơn một chiếc đinh sắt nhỏ.
· B. Vì sắt và nhôm là hai kim loại hoàn toàn khác nhau.
· C. Vì so sánh độ nặng nhẹ giữa các chất phải dựa trên việc so sánh khối lượng của cùng một thể tích (tức so sánh khối lượng riêng).
· D. Cả A và C đều đúng.
· Câu 7: Khối lượng riêng của nước là \\(1000\text{ kg/m}^3\\). Con số này mang ý nghĩa gì? 11
· A. Cứ \\(1\text{ m}^3\\) nước thì có khối lượng là \\(1000\text{ kg}\\).
· B. Cứ \\(1000\text{ m}^3\\) nước thì có khối lượng là \\(1\text{ kg}\\).
· C. Cứ \\(1\text{ cm}^3\\) nước thì có khối lượng là \\(1000\text{ g}\\).
· D. Cứ \\(1\text{ mL}\\) nước thì có khối lượng là \\(1000\text{ g}\\).
· Câu 8: Để nhận biết một vật đặc ruột, đồng nhất được cấu tạo bằng chất nguyên chất gì bằng phương pháp đo khối lượng riêng, ta cần thực hiện bước đối chiếu nào dưới đây? 5, 12
· A. Đối chiếu khối lượng của vật với khối lượng của nước.
· B. Đối chiếu giá trị khối lượng riêng tính được với bảng khối lượng riêng của các chất.
· C. Đối chiếu thể tích của vật với thể tích tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm.
· D. Đối chiếu kích thước của vật với các vật mẫu làm bằng sắt hoặc đồng.
[bookmark: _d7fjmcgr2mbw]Mức độ: Vận dụng (2 câu)
· Câu 9: Một bể đựng cá cảnh hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh lần lượt là \\(60\text{ cm}\\), \\(40\text{ cm}\\), \\(40\text{ cm}\\) chứa đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là \\(1000\text{ kg/m}^3\\). Khối lượng của nước đựng trong bể là: 13
· A. \\(240\text{ kg}\\)
· B. \\(160\text{ kg}\\)
· C. \\(40\text{ kg}\\)
· D. \\(96\text{ kg}\\)
· Câu 10: Một pho tượng bằng đồng có thể tích \\(500\text{ dm}^3\\). Biết khối lượng riêng của đồng là \\(8900\text{ kg/m}^3\\). Khối lượng của pho tượng trên là bao nhiêu? 14
· A. \\(44,5\text{ kg}\\)
· B. \\(445\text{ kg}\\)
· C. \\(4450\text{ kg}\\)
· D. \\(8900\text{ kg}\\)
[bookmark: _tdhd5ubh9di0]B. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT
· Câu 1: Đáp án B. Giải thích: Định nghĩa khoa học nêu rõ khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó 1, 2.
· Câu 2: Đáp án C. Giải thích: Khối lượng riêng được tính bằng tỷ số giữa khối lượng (\\(m\\)) và thể tích (\\(V\\)) của vật, biểu diễn bằng công thức \\(D = \frac{m}{V}\\) 1, 2.
· Câu 3: Đáp án D. Giải thích: Theo quy chuẩn, khối lượng riêng có các đơn vị thường dùng là \\(\text{kg/m}^3\\), \\(\text{g/cm}^3\\) hoặc \\(\text{g/mL}\\) (đặc biệt thích hợp cho chất lỏng) 1, 3, 4.
· Câu 4: Đáp án B. Giải thích: Định nghĩa về trọng lượng riêng (\\(d\\)) nêu rõ đây là đại lượng cho biết trọng lượng của một mét khối một chất 5, 6.
· Câu 5: Đáp án C. Giải thích: Khối lượng riêng là thuộc tính đặc trưng của chất, không phụ thuộc vào kích thước hay hình dạng của vật; do đó tỉ số \\(m/V\\) của cả hai thỏi sắt là như nhau 7, 8.
· Câu 6: Đáp án D. Giải thích: Một chiếc đinh sắt nhỏ nhẹ hơn một chiếc chậu nhôm lớn, nên phát biểu "Sắt nặng hơn nhôm" trong đời sống chưa chính xác. Để so sánh độ nặng nhẹ giữa các chất, khoa học phải so sánh khối lượng của cùng một thể tích (tức khối lượng riêng) 9, 10.
· Câu 7: Đáp án A. Giải thích: Khối lượng riêng của nước là \\(1000\text{ kg/m}^3\\) có nghĩa là nếu ta lấy một thể tích nước đúng bằng \\(1\text{ m}^3\\) thì phần nước đó sẽ nặng đúng \\(1000\text{ kg}\\) 11.
· Câu 8: Đáp án B. Giải thích: Khi biết khối lượng riêng của một vật liệu đơn chất, ta có thể biết vật đó được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu giá trị tính được với bảng khối lượng riêng của các chất ở nhiệt độ phòng 5, 12.
· Câu 9: Đáp án D. Giải thích: Thể tích của bể cá là \\(V = 0,6\text{ m} \times 0,4\text{ m} \times 0,4\text{ m} = 0,096\text{ m}^3\\). Khối lượng nước được tính theo công thức \\(m = D \cdot V = 1000 \cdot 0,096 = 96\text{ kg}\\) 13.
· Câu 10: Đáp án C. Giải thích: Đổi thể tích pho tượng \\(V = 500\text{ dm}^3 = 0,5\text{ m}^3\\). Khối lượng pho tượng là \\(m = D \cdot V = 8900 \cdot 0,5 = 4450\text{ kg}\\) 14.
[bookmark: _pkxxwd7qy70b]C. PHIẾU HỌC TẬP TRÊN LỚP (1 TRANG)
[bookmark: _gd8edefy8sxh]PHIẾU HỌC TẬP: BÀI 13. KHỐI LƯỢNG RIÊNG
Họ và tên học sinh: ............................................................. Lớp: ....................
[bookmark: _fq0n0i8e0sgq]I. THÍ NGHIỆM KHÁM PHÁ (TỈ SỐ GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH)
1. Thí nghiệm 1: Đo 3 thỏi sắt đặc có thể tích tăng dần lần lượt là \\(V_1 = V\\), \\(V_2 = 2V\\), \\(V_3 = 3V\\). Ta thu được khối lượng tương ứng là \\(m_1\\), \\(m_2\\), \\(m_3\\) 15.
· Nhận xét: Tỉ số khối lượng và thể tích (\\(\frac{m}{V}\\)) của ba thỏi sắt là (1) ............................................ 15, 16.
2. Thí nghiệm 2: Đo 3 thỏi sắt, nhôm, đồng có cùng thể tích \\(V_1 = V_2 = V_3 = V\\) 16.
· Nhận xét: Tỉ số \\(\frac{m}{V}\\) của các thỏi sắt, nhôm, đồng là (2) ............................................ 17, 18. Tỉ số này của đồng (3) ................... tỉ số của sắt và nhôm 18.
· Kết luận: Tỉ số giữa khối lượng và thể tích là một chỉ số (4) ............................................ cho từng chất 7.
[bookmark: _agminw2chy3k]II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Định nghĩa: Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng (5) ........................................................................ của một đơn vị thể tích chất đó 1, 2.
2. Công thức tính:\\\mathbf{(6) \ D = \frac{......}{......}}\\ 1, 2
· Trong đó:
· \\(D\\) là (7) ........................................; đơn vị đo thường dùng là (8) ........................ hoặc ........................ 1.
· \\(m\\) là (9) ........................................; đơn vị tương ứng thường dùng là kg hoặc g 1.
· \\(V\\) là (10) ........................................; đơn vị tương ứng thường dùng là \\(\text{m}^3\\) hoặc \\(\text{cm}^3\\) 1.
3. Hệ thức quy đổi đơn vị: 1, 4
· \\(1\text{ kg/m}^3 = \\) (11) ................................. g/cm\\(^3\\)
· \\(1\text{ g/cm}^3 = \\) (12) ................................. g/mL
4. Trọng lượng riêng (Mở rộng): 5, 6
· Trọng lượng của một mét khối một chất gọi là (13) ............................................ của chất đó.
· Công thức tính: (14) \\(d = \\) ............................................ (trong đó \\(P\\) là trọng lượng đo bằng N, \\(V\\) là thể tích đo bằng \\(\text{m}^3\\)).
· Đơn vị đo của trọng lượng riêng là (15) ............................................
[bookmark: _zdlkkyqrr73w]III. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG NHANH
Bài tập: Một khối gang hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh tương ứng lần lượt là \\(2\text{ cm}\\), \\(3\text{ cm}\\), \\(5\text{ cm}\\) và nặng \\(210\text{ g}\\) 19, 20.
· Bước 1: Tính thể tích khối gang:\\(V = \\) ................................................................................................................. 6, 19
· Bước 2: Tính khối lượng riêng của gang:\\(D = \\) ................................................................................................................. 6, 19
· Đáp số: \\(V = \\) ................................... ; \\(D = \\) ................................... 6, 19
🧩 Để làm cho tiết học thêm hấp dẫn, tôi có thể hỗ trợ bạn xây dựng một kịch bản tổ chức hoạt động nhóm (kèm thang điểm đánh giá) dựa trên việc hướng dẫn học sinh điền phiếu học tập này. Bạn có muốn thực hiện điều đó không?

